
ÔN LUYỆN KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - MÔN TOÁN LỚP 3

Năm học: 2025 - 2026 | Thời gian: 40 phút

Họ và tên: ................................................................. Lớp: .............

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng:

Câu 1. a) Số La Mã XXI đọc là:

A. Mười chín B. Hai mươi mốt C. Mười một D. Hai mươi

b) Số gồm 6 chục nghìn, 3 nghìn, 4 trăm và 8 đơn vị là:

A. 63 408 B. 63 480 C. 60 348 D. 6 348

Câu 2. a) Làm tròn số 42 715 đến hàng chục nghìn được số:

A. 43 000 B. 50 000 C. 40 000 D. 42 000

b) Số liền trước của số 30 000 là:
A. 29 990 B. 29 999 C. 30 001 D. 20 999

Câu 3. a) Điền số thích hợp vào dấu chấm: ..... : 5 = 1 204
A. 6 020 B. 5 020 C. 6 000 D. 6 200

b) Diện tích của hình vuông có cạnh dài 6 cm là:

A. 24 cm² B. 12 cm² C. 36 cm² D. 36 cm

Câu 4. a) Tháng 8 có số ngày là:

A. 30 ngày B. 31 ngày C. 28 ngày D. 29 ngày

b) Đổi: 1 giờ 25 phút = ..... phút
A. 125 B. 95 C. 85 D. 75

Câu 5. Nam có 5 tờ tiền loại 5 000 đồng. Nam mua đồ ăn sáng hết 17 000 đồng. Nam còn thừa:
A. 8 000đ B. 12 000đ C. 33 000đ D. 18 000đ

Câu 6. Nhận định nào KHÔNG ĐÚNG về khối lập phương:

A. Có 8 đỉnh B. Các cạnh bằng nhau C. Có 6 mặt D. Có 10 cạnh

PHẦN II: TỰ LUẬN

6 cm



Câu 7. Tính giá trị biểu thức:

a) (42 600 - 35 150) × 4 b) 6 125 + 18 432 : 6

Câu 8. Dựa vào bảng thống kê số lượng sách thư viện nhập về:

Tháng Tháng Một Tháng Hai Tháng Ba

Số sách (cuốn) 1 257 984 2 136

- Tháng nhập nhiều sách nhất là: ...........................................................

- Tháng Ba nhập nhiều hơn tháng Hai ................................ cuốn sách.
- Tổng số sách nhập trong cả 3 tháng là: .................................... cuốn.

Câu 9. Một cửa hàng có 2 450 kg gạo tẻ, số gạo nếp gấp 2 lần số gạo tẻ. Hỏi cửa hàng đó có tất 
bao nhiêu ki-lô-gam cả gạo tẻ và gạo nếp?

Câu 10. An nghĩ ra một số. Nếu lấy số đó chia cho 4 rồi cộng với 2 500 thì được kết quả là số l
nhất có bốn chữ số. Tìm số An đã nghĩ.


